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1 27203850443 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh K27NHB HỎNG

2 28206731865 Tôn Nữ Trâm Anh K28NHB HỎNG

3 28206749930 Bùi Lê Phương Anh K28NHT ĐẠT

4 24203108805 Nguyễn Thị Kim Ánh K26NHD ĐẠT

5 26203827799 Phạm Thị Bình K26NHD HỎNG

6 26203832956 Lê Tú Cẩm K26NHD HỎNG

7 26212932339 Nguyễn  Công K26NHB ĐẠT

8 28206706940 Hoàng Phúc Bảo Châu K28NHB ĐẠT

9 28206754633 Phạm Thị Quỳnh Châu K28NHB ĐẠT

10 28206754267 Nguyễn Thị Minh Chi K28NHT ĐẠT

11 28206724878 Bùi Phương Dung K28NHB ĐẠT

12 28206702044 Trần Thị Mỹ Duyên K28NHB ĐẠT

13 28206702988 Nguyễn Thị Thu Duyên K28CLC-NHD HỎNG

14 28208003655 Nguyễn Thị Mỹ Duyên K28NHD HỎNG

15 28206736695 Phạm Thị Linh Đan K28NHD ĐẠT

16 28204700879 Lê Thủy Hương Giang K28NHT ĐẠT

17 28206702611 Bùi Hậu Giang K28NHB ĐẠT

18 27203801158 Lê Thị Thu Hà K27NHB HỎNG

19 27203826454 Nguyễn Phương Hà K27NHB ĐẠT

20 28204648077 Phan Thị Ngọc Hải K28NHB ĐẠT

21 28208003560 Lê Thị Mỹ Hạnh K28NHB HỎNG

22 27203626723 Võ Thị Thanh Hằng K27NHD HỎNG

23 28206701707 Phan Thị Kiều Hân K28NHB HỎNG

24 28206200633 Võ Thị Hậu K28NHB HỎNG

25 28206702069 Mai Thu Hiền K28NHB HỎNG

26 27203642366 Nguyễn Thị Thu Hiền K27NHD HỎNG

27 27203840331 Hoàng Thị Ngọc Hiền K27NHD HỎNG

28 26203829758 Nguyễn Khánh Hòa K26NHB ĐẠT

29 28206501784 Võ Thị Hoài K28NHB ĐẠT

30 27213823142 Nguyễn Bình Huy K27NHB ĐẠT

31 26203132603 Nguyễn Thị Huyền K26NHB HỎNG

32 27203841763 Trần Thu Huyền K27NHB ĐẠT

33 28206700882 Lê Thị Khánh Huyền K28NHT ĐẠT

34 26203833316 Triệu Võ Hoàng Hương K26NHB HỎNG

35 28206752474 Huỳnh Thị Hoàng Hương K28NHB ĐẠT

36 28206705042 Cao Thị Thu Hương K28NHB HỎNG

37 27203334163 Lê Thị Thu Hường K28NHB ĐẠT

KẾT QUẢ GHI CHÚSTT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TIẾNG HÀN (TOPIK) (3KN)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐỢT KHẢO SÁT: THÁNG 05 NĂM 2026



2/5
KẾT QUẢ GHI CHÚSTT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP

38 27213849640 Phạm Minh Kiệt K27NHB ĐẠT

39 28206744822 Lê Thanh Kiều K28NHB HỎNG

40 28206752534 Nguyễn Thị Ngọc Lê K28NHB HỎNG

41 28206700191 Hoàng Thị Liên K28NHB ĐẠT

42 28206702621 Nguyễn Thị Kim Liên K28NHB ĐẠT

43 27203641110 Nguyễn Khánh Linh K27NHB ĐẠT

44 27203836310 Nguyễn Thị Kiều Linh K27NHB HỎNG

45 27208427243 Huỳnh Phạm Mai Linh K27NHB HỎNG

46 28206752359 Nguyễn Thuỳ Linh K28NHB HỎNG

47 28206754556 Trần Thị Thuỳ Linh K28NHT ĐẠT

48 28206754688 Lê Nguyễn Khánh Linh K28NHT ĐẠT

49 28206754472 Nguyễn Thị Thùy Linh K28NHB ĐẠT

50 27213844222 Phan Khánh Linh K27NHB HỎNG

51 27213845235 Trần Thủy Linh K28NHB HỎNG

52 27203800970 Nguyễn Thị Bảo Linh K27NHB HỎNG

53 28206500883 Võ Thị Gia Lưu K28NHB ĐẠT

54 27203126812 Võ Thị Cẩm Ly K27NHB ĐẠT

55 28203680319 Phạm Xuân Mai K28NHB HỎNG

56 28206701752 Đinh Thị Xuân Mai K28NHB ĐẠT

57 28204644799 Nguyễn Quý Minh K28NHB HỎNG

58 28206752410 Võ Linh Mơ K28NHB ĐẠT

59 26203830060 Phan Thị My My K26NHD HỎNG

60 28204300857 Nguyễn Thị Trà My K28NHB HỎNG

61 28205136597 Lê Trà My K28NHT ĐẠT

62 28206521938 Nguyễn Thị Hà My K28NHB ĐẠT

63 26203825455 Đỗ Trương Hoàng My K27NHB HỎNG

64 27203800559 Nguyễn Ái My K27NHB HỎNG

65 28206500535 Nguyễn Thị Lệ Mỹ K28NHB HỎNG

66 28206750131 Đào Thị Thúy Nga K28NHB ĐẠT

67 28206504158 Nguyễn Thị Thanh Ngân K28NHB ĐẠT

68 28206722852 Nguyễn Thanh Ngân K28NHB HỎNG

69 26203835598 Lê Huỳnh Bảo Ngọc K26NHB HỎNG

70 28206206778 Nguyễn Thị Phương Nguyệt K28NHT ĐẠT

71 28208000430 Trần Thị Minh Nguyệt K28CLC-NHD ĐẠT

72 28206701362 Nguyễn Hoài Nhi K28NHB HỎNG

73 28206754233 Lê Thị Nhi K28NHB HỎNG

74 25203307266 Nguyễn Thường Yến Nhi K26NHD HỎNG

75 27203640158 Nguyễn Nữ Phương Nhi K27NHD ĐẠT

76 27213602885 Phạm Minh Phi K27NHD ĐẠT

77 28206550581 Đoàn Thị Phúc K28NHB ĐẠT
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78 28204302891 Lê Trần Hà Phương K28NHB HỎNG

79 24203304150 Đặng Thị Hồng Phượng K26NHD HỎNG

80 26203842724 Phan Thị Nhật Quyên K28NHB ĐẠT

81 28206750962 Lê Thị Lệ Quyên K28NHB HỎNG

82 26207131728 Lê Thị Ngọc Quỳnh K26NHB ĐẠT

83 27203802961 Hồ Thị Như Quỳnh K27NHB HỎNG

84 28206750593 Bạch Thị Diễm Quỳnh K28NHB HỎNG

85 28206752549 Lữ Thị Như Quỳnh K28NHB HỎNG

86 28204642489 Phạm Thị Phương Sao K28NHT ĐẠT

87 27214739867 Trần Phát Tài K27NHB HỎNG

88 27202240120 Phan Thị Thanh Tâm K27NHB HỎNG

89 28206548971 Văn Thị Thanh Tâm K28NHB ĐẠT

90 28204136446 Nguyễn Nhân Tâm K28NHB HỎNG

91 27213831479 Nguyễn Minh Tâm K27NHB HỎNG

92 27203849959 Mai Thị Tâm K27NHD HỎNG

93 28216703259 Trần Thị Tình K28NHB ĐẠT

94 28216706555 Võ Viết Tú K28CLC-NHD HỎNG

95 28206754500 Nguyễn Thị Tuyên K28NHB ĐẠT

96 28206752619 Nguyễn Thị Tuyết Tưởng K28NHB HỎNG

97 28206705314 Hồ Thị Tuyết Thanh K28NHB HỎNG

98 28205224358 Nguyễn Thị Phương Thảo K28NHB ĐẠT

99 28206701180 Nguyễn Thị Thanh Thảo K28NHT ĐẠT

100 28206748405 Nguyễn Hà Thanh Thảo K28NHD ĐẠT

101 28206750669 Hoàng Thị Thảo K28NHB ĐẠT

102 28206754417 Nguyễn Hoàng Như Thảo K28NHB HỎNG

103 28209100861 Hồ Thị Thu Thảo K28NHB ĐẠT

104 28204602788 Nguyễn Thị Thọ K28NHB ĐẠT

105 28206747114 Hồ Anh Thơ K28NHB ĐẠT

106 26203321946 Hồ Thị Thuận K26NHB HỎNG

107 28206705556 Lương Thị Thuận K28NHT ĐẠT

108 28207133184 Hồ Thị Thu Thủy K28NHB ĐẠT

109 26203836081 Huỳnh Thị Thanh Thủy K26NHB HỎNG

110 26203828102 Lê Thị Minh Thư K26NHB HỎNG

111 28206735322 Võ Thị Ngọc Thư K28NHT HỎNG

112 28208103686 Nguyễn Thị Anh Thư K28NHB ĐẠT

113 28206705624 Nguyễn Trần Anh Thư K28NHB ĐẠT

114 28206737356 Trần Thị Hoài Thương K28NHT ĐẠT

115 28206604451 Nguyễn Thị Hương Trà K28NHB ĐẠT

116 28206750745 Trần Thị Thanh Trà K28NHB HỎNG

117 27203820647 Hà Huyền Trang K27NHB HỎNG
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118 28206703782 Lưu Thị Trang K28NHB ĐẠT

119 28208000126 Trần Thị Huyền Trang K28NHB ĐẠT

120 28206700165 Nguyễn Thị Thu Trang K28NHB HỎNG

121 26203834357 Nguyễn Thị Kiều Trang K26NHB HỎNG

122 28206752617 Trần Ngọc Trâm K28NHB HỎNG

123 27203840829 Mai Tú Trinh K27NHB ĐẠT

124 28206703639 Nguyễn Ngọc Trinh K28NHB ĐẠT

125 27213853342 Nguyễn Kiều Trinh K27NHB HỎNG

126 28216754203 Phan Văn Trường K28CLC-NHD HỎNG

127 28206700584 Trần Thị Lộc Uyển K28NHB HỎNG

128 28206749944 Võ Thị Thuý Vân K28NHB ĐẠT

129 28206503999 Trần Thị Thùy Vân K28NHB ĐẠT

130 28206702887 Nguyễn Thị Tường Vi K28NHB HỎNG

131 28206703436 Bùi Thị Thảo Vi K28NHB ĐẠT

132 27213642607 Võ Phan Tường Vi K27NHD ĐẠT

133 28206703007 Trần Thị Thu Vương K28NHB ĐẠT

134 27203830039 Đinh Thị Tường Vy K27NHB HỎNG

135 28206541123 Lê Thị Vy K28NHT HỎNG

136 28206700382 Trần Hoàng Gia Vy K28NHB ĐẠT

137 28206738095 Lê Nguyễn Tường Vy K28NHB ĐẠT

138 28208004946 Lê Triệu Vy K28NHB ĐẠT

139 28204345765 Phạm Thị Tường Vy K28NHT HỎNG

140 27213800186 Trịnh Lê Vy K27NHB HỎNG

141 28206235906 Trần Thị Thu Xuân K28NHD HỎNG

142 27202200969 Phạm Võ Thị Như Ý K27NHB HỎNG

143 27213601862 Phạm Công Ý K27NHD HỎNG

144 27202221198 Châu Hải Yến K27NHB ĐẠT

145 28206546387 Phạm Ngọc Yến K28NHB ĐẠT

146 28206702994 Nguyễn Thị Ngọc Yến K28NHB ĐẠT

147 26207134843 Nguyễn Thị Như Yến K26NHD HỎNG

148 28206702973 Bùi Thị Thùy Linh K28NHB HỎNG

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân TS. Võ Thanh Hải

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2026

CT.HỘI ĐỒNG THI & XÉT CNTNLẬP BẢNG TRƯỞNG BAN THƯ KÝ
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